
1. Kiến thức cần nhớ về Danh từ

Danh từ là từ

chỉ sự vật

Phân loại Danh từ

Danh từ riêng Danh từ chung

2. Bài tập vận dụng

Người: học sinh, bác sĩ, kĩ

sư,... 👨‍🎓▶

Vật: ô tô, quyển sách, cái bàn,...▶

Thời gian: mùa xuân, tháng sáu,

ban đêm,...
▶

Hiện tượng tự nhiên: bão, cầu

vồng, sương mù,...
▶

Là tên riêng của một sự vật.

Danh từ riêng luôn được viết

hoa.

▶

Ví dụ: (thành phố) Hồ Chí

Minh, Việt Nam, (sông) Cửu

Long,...

▶

Là tên của một loại sự vật.▶

Ví dụ: trường học, quốc gia,

con mèo,...

▶



Bài tập 1: Xác định danh từ

Tìm các danh từ có trong câu sau:

"Buổi sáng, những chú chim hót líu lo trên cành cây cao."

Bài tập 2: Phân loại danh từ theo ý nghĩa

Sắp xếp các từ sau vào nhóm danh từ thích hợp: cơn mưa, y tá, chiếc

xe đạp, mùa thu.

Danh từ chỉ người: ....................

Danh từ chỉ vật: ....................

Danh từ chỉ thời gian: ....................

Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên: ....................

Bài tập 3: Nhận biết danh từ riêng

Gạch chân dưới các danh từ riêng trong đoạn văn ngắn sau:

"Mùa hè năm nay, cả gia đình em cùng nhau đi du lịch ở thành phố Đà

Nẵng. Em rất thích ngắm cầu Rồng phun lửa vào ban đêm."

Bài tập 4: Chữa lỗi chính tả danh từ riêng

Hãy viết lại các danh từ sau cho đúng quy tắc viết hoa danh từ riêng:

hà nội, núi thái sơn, sông sài gòn, việt nam.

Bài tập 5: Điền danh từ thích hợp

Chọn danh từ thích hợp (mặt trời, bông hoa, học sinh, ngôi trường) điền

vào chỗ trống:

a) Buổi sáng, những ...................... đua nhau nở rộ dưới ánh

......................

b) Tiếng trống vang lên, các bạn ...................... ùa ra sân ......................



🔑 Gợi ý đáp án

Bài tập 1: Buổi sáng, chú chim, cành cây.

Bài tập 2: Người (y tá), Vật (chiếc xe đạp), Thời gian (mùa thu), Hiện tượng

tự nhiên (cơn mưa).

Bài tập 3: Đà Nẵng, Rồng.

Bài tập 4: Hà Nội, núi Thái Sơn, sông Sài Gòn, Việt Nam.

Bài tập 5: a) bông hoa / mặt trời ; b) học sinh / ngôi trường.


